
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1- TUẦN 1: “ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ”.
Thời gian: 1 tuần: Từ 15- 19/12/2025.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Chanh.

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ biết lễ phép với cô giáo và người thân. Trẻ biết thể hiện nhu 
cầu mong muốn với người thân.
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình bé và một số đồ dùng trong gia đình.
- Cho trẻ phát các âm: Bạn bạn, bà bà, bố bố, bi bi, bô bô.
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Ai khéo hơn”, “Cuộn len”, “Múa dẻo”.
- Xâu vòng tặng người thân: Ông bà, bố mẹ, anh chị.
- Trò chơi: Cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với phụ huynh về món ăn: Ruốc lạc vừng.

 

2 Thể dục sáng

*Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau về đội hình vòng tròn.
*Trọng động: Tập 4 động tác thể dục, mỗi động tác tập 4 lần, 2 nhịp.
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
-Tay: Hai tay giơ cao.
-Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên.
-Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh sân tập.

 

Chơi- 
tập có 

chủ 
định

Tuần 1

Ngày 15/12
PTTC: 
Đi theo hướng 
thẳng.

Ngày 16/12
PTNT:
Nhận biết đồ 
dùng ăn 
uống: Bát, 
đĩa, thìa cốc.

Ngày 17/12
PTNN:
Kể chuyện 
cho trẻ nghe: 
“Thỏ dọn 
nhà”.

Ngày 18/ 12
PTTCKNXH$
TM
Dạy KNCH: 
“Lời chào buổi 
sáng”.

Ngày 19/12
PTNN: 
Dạy trẻ đọc 
thơ: “Chổi 
ngoan”.

Ngày 20/12
PTNN: 
Dạy trẻ đọc 
thơ: “Chổi 
ngoan”.
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4

Chơi- 
tập 

ngoài 
trời

Tuần 1

Ngày 15 /12
- Quan sát 
chiếc nồi cơm 
điện 
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do.

Ngày 16/ 12
-Quan sát 
thời tiết mùa 
đông.
-TCVĐ: Tập 
tầm vông
- Chơi tự do

Ngày 17/ 12
- Quan sát 
luống rau cải.
- TCVĐ: Nu 
na nu nống.
- Chơi tự do

Ngày 18 /12
- Quan sát cây 
hoa loa kèn.
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng.
-Chơi tự do.

Ngày 19/ 12
- Quan sát cây 
hành.
- TCVĐ: 
Bóng bay 
xanh.
- Chơi tự do

Ngày 20/ 12
- Quan sát 
cây hành.
- TCVĐ: 
Bóng bay 
xanh.
- Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị
 

a.Thao 
tác vai

- Biết làm quen với các thao tác 
vai đơn giản: Bé tập nấu ăn. - Bé nấu ăn cho em. - Búp bê.

- Bộ đồ chơi nấu ăn.

 

b.Hoạt 
động 

với đồ 
vật, đồ 

chơi

-Trẻ biết chọn hình tròn, vuông 
theo mẫu của cô.
- Trẻ biết cầm khối gỗ xếp 
chồng lên nhau thành ngôi nhà.

- Nhận biết hình tròn, vuông.

- Xếp ngôi nhà.

- Hình tròn, vuông.
-Khối vuông, khối tam giác.

5

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

c. 
Nghệ 
thuật

- Trẻ biết cách cầm bút bằng 
tay phải, di màu một số đồ 
dùng trong gia đình.
- Biết hát một số bài hát về chủ 
đề: “Đồ dung trong gia đình 
bé”.
-Trẻ biết sử dụng 1 số dụng cụ 
âm nhạc trong bài hát.
- Trẻ biết lật mở sách ra xem.

- Di màu cái áo, cốc, bát….

- Tập hát một số bài hát về chủ 
đề

- Bé xem tranh ảnh về gia đình 
và một số đồ dung trong gia 
đình.

- Tranh rỗng, sáp màu.

- Dụng cụ âm nhạc.

- Sách, tranh về chủ đề.
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d.
Vận 
động

- Trẻ biết ngồi ngay ngắn, biết 
dùng hai tay lăn bóng trong 
đường hẹp.
-Trẻ biết cầm cưa kéo cưa.
- Trẻ biết luồn cởi, kéo khóa 
quần, áo, dây giầy.

- Ngồi lăn bóng trong đường 
hẹp.

- Chơi kéo cưa, lừa xẻ.
- Trò chơi: Luồn, cài, cởi, kéo 
khoá quần, dây giầy.

- Bóng

- Cưa
- Bộ kĩ năng: Quần, áo, giầy 
bằng vải dạ.

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của vệ sinh sau khi ăn.
- Rèn cho trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết bê gối đến chỗ ngủ, cất gối khi ngủ dậy.

7

Chơi 
– tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều

 

Tuần 1

Ngày 15/ 12.
-Trò chơi: Đoán 
tên những người 
thân trong gia 
đình, Đoán 
nhanh nghề của 
bố mẹ, Bé nói 
nhanh đặc điểm 
của ông già 
Noel.
- Tô màu chiếc 
tủ.

Ngày 16/12
- Làm quen 
bài thơ: 
“Giúp mẹ”.
- Trò chơi: 
Tập vẽ cuộn 
len.
- TCÂN: Thi 
xem ai 
nhanh, Ai 
đoán giỏi, 
Nhảy theo 
điệu nhạc.

Ngày 17/ 12
- Nghe cô kể 
chuyện: “Thỏ 
con không 
vâng lời”.
- Trò chơi: 
Bàn tay kì 
diệu, Đóng 
bàn, ghế.

Ngày 18/ 12
- Trò chơi: 
Đoán xem vật 
gì, đố bé cái gì, 
bé nào giỏi, ai 
nhanh hơn.
- Dạy trẻ tránh 
xa một số đồ 
dung nguy 
hiểm: Không 
được sờ vào ổ 
điện.

Ngày 19/ 12
- Tô màu cái 
bát, thìa.
- Trò chuyện 
với trẻ về tầm 
quan trọng của 
vệ sinh môi 
trường.
- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần

Ngày 20/12
- Tô màu 
cái bát, thìa.
- Trò 
chuyện với 
trẻ về tầm 
quan trọng 
của vệ sinh 
môi trường.
- Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần

8 Trả trẻ

- Cô vệ sinh cho trẻ trước khi về, nhắc nhở trẻ biết lễ phép với cô giáo và người thân. Trẻ biết thể 
hiện nhu cầu mong muốn với người thân.
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình bé và một số đồ dùng trong gia đình.
- Cho trẻ phát các âm: Bạn bạn, bà bà, bố bố, bi bi, bô bô.
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Ai khéo hơn”, “Cuộn len”, “Múa dẻo”.
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4

- Xâu vòng tặng người thân: Ông bà, bố mẹ, anh chị.
- Trò chơi: Cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với phụ huynh về món ăn: Ruốc lạc vừng.

BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP
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